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	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON 21
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ ÁN

Vị trí việc làm của Trường Mầm non 21 quận Bình Thạnh


PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị:
a) Nội dung hoạt động của đơn vị:

Trường Mầm non 21 tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 19 tháng tuổi đến 5-6 tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục mầm non theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.

Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.
b) Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị:

Trường Mầm non 21 là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị trường công lập, được hỗ trợ cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, thực hiện chư​ơng trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và điều kiện của địa phương.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc học mầm non thuộc quận Bình Thạnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhà trường thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
c) Cơ chế hoạt động của đơn vị:

Trường Mầm non 21 là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế viên chức, cơ cấu ngạch viên chức và công tác của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh.

Trường Mầm non 21 có Hiệu trưởng, không quá 02 Phó Hiệu trưởng và các viên chức, nhân viên thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và trước Pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trường Mầm non 21.

Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt một Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Quyết định theo quy định.

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng và các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định Điều lệ trường Mầm non; chịu trách nhiệm về trẻ và hoạt động của nhóm lớp được phân công phụ trách;

Nhân viên thực hiện theo phân công của Hiệu trưởng và các quy định về chuyên môn theo quy định của Pháp luật.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị
a) Tình hình thực tế 

Trường Mầm non 21 quận Bình Thạnh hiện có 02 cơ sở, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ 1. Trường có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, sân chơi cơ sở 1 nhỏ hẹp, cơ sở 2 không có sân chơi, trang thiết bị phục vụ chăm sóc và giáo dục trẻ đạt yêu cầu. 

Trường nằm trong khu vực có dân cư lao động nhiều nên cũng ít quan tâm việc học tập của các bé ở lứa tuổi mầm non. Phụ huynh hiện nay có khuynh hướng cho con ở lứa tuổi mầm non đi học chữ sớm.

- Cơ sở vật chất trường xuống cấp, 02 cơ sở cách xa nhau... 
b) Chế độ làm việc

Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc 40 giờ/tuần (08 giờ/ngày), tuy nhiên do đặc thù của trường mầm non có tổ chức hoạt động bán trú, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có mặt tại trường để tổ chức các hoạt động giáo dục, nuôi dưỡng, bao quát nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt thời gian trẻ ở trường; do đó thời gian làm việc tại trường trung bình 10 giờ/ngày phần nào cũng tác động đến hoạt động của đơn vị.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ


Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm;
  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức;
  Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

PHẦN II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 
VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Danh mục vị trí việc làm của Trường Mầm non 21 được xác định theo thứ tự như sau:
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý
a) Hiệu trưởng

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th​ưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định; 
 - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;
 - Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr​ường; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 
 - Dự các lớp bồi d​ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hư​ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;     
- Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
b) Phó Hiệu trưởng

+ Phó Hiệu trưởng chăm sóc nuôi dưỡng:

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;


- Điều hành hoạt động của nhà trư​ờng, khi đ​ược Hiệu trưởng ủy quyền;

- Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
+ Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; công tác bán trú; hồ sơ bán trú.
+ Công tác y tế trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…
+ Phụ trách công tác tuyên truyền, quản lý nề nếp giáo viên và học sinh...
+ Phối hợp phụ trách công tác kiểm định chất lượng; thực hiện các báo cáo, xây dựng một số kế hoạch khi được Hiệu trưởng phân công.
- Tham gia các cuộc họp của nhà trường: giao ban, Họp hội đồng giáo viên, họp Ban giám hiệu, họp Hội đồng thi đua, Hội đồng đánh giá, xếp loại...Tham gia các cuộc họp, hoạt động của ngành, địa phương, các ngành các cấp có liên quan; Tham gia tổ chức hội nghị (sơ kết, tổng kết, phụ huynh...), hội thảo, chuyên đề, hội thi; 
- Dự các lớp bồi d​ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hư​ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

+ Phó Hiệu trưởng chăm sóc giáo dục:

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;

- Điều hành hoạt động của nhà trư​ờng, khi đ​ược Hiệu trưởng ủy quyền;

- Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
+ Quản lý, chỉ đạo chuyên môn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn; chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên;
+ Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
+ Xây dựng kế hoạch dự giờ giáo viên.
+ Phụ trách chất lượng dạy học của giáo viên, các hoạt động lễ hội, tham quan…
+ Phối hợp phụ trách công tác kiểm định chất lượng; phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện các báo cáo, xây dựng một số kế hoạch khi được Hiệu trưởng phân công.

- Tham gia các cuộc họp của nhà trường: giao ban, họp Hội đồng giáo viên, họp Ban giám hiệu, họp Hội đồng thi đua, Hội đồng đánh giá, xếp loại...; Tham gia các cuộc họp, hoạt động của ngành, địa phương, các ngành các cấp có liên quan; Tham gia tổ chức hội nghị (sơ kết, tổng kết, phụ huynh...), hội thảo, chuyên đề, hội thi; 
-  Dự các lớp bồi d​ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hư​ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: Giáo viên 


- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ như: đón trẻ, tổ chức cho trẻ chơi, thể dục sáng, điểm danh, chấm công trẻ, báo ăn; dạy học; tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở góc; tổ chức cho trẻ chơi ngoài trời; chăm sóc các bữa ăn cho trẻ; tổ chức cho trẻ ngủ; cho trẻ ăn phụ buổi chiều; chuẩn bị cho trẻ ra về và trả trẻ.

- Làm đồ dùng, đồ chơi; soạn bài, hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách khác theo quy định tại nhà trường. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, học tập, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành các công việc khác theo Kế hoạch của nhà trường, của ngành và khi được phân công.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức nuôi dạy trẻ đến các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng; phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Tham gia các hoạt động do đoàn thể phát động.

3. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

a) Kế toán: 
- Phụ trách công tác kế toán tài chính của nhà trường; lưu trữ chứng từ, sổ sách tài liệu kế toán theo quy định. Thực hiện thu chi theo quy định: lập dự toán thu chi, tổng hợp số liệu; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật: báo cáo thu chi tài chính của đơn vị hàng quý, năm với cơ quan chủ quản. Thu nộp học phí: thu và quyết toán tiền học phí theo tháng; quản lý chế độ ăn của trẻ: Tthu, quyết toán tiền ăn; kiểm tra, quản lý sử dụng tài sản.

b) Văn thư: 
- Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao Văn bản đi, đến theo quy định của cơ quan; lưu trữ các văn bản tại đơn vị; đánh máy văn bản, in sao các văn bản tài liệu; chuyển giao văn bản, tài liệu và điện tín: quản lý và đóng dấu các văn bản đúng quy chế; sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý.

4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

a) Y tế: 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác y tế học đường và vệ sinh trường học; phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho giáo viên và nhân viên và trẻ; sơ cấp cứu và xử lý các trường hợp tai nạn thương tích và các dịch bệnh xảy ra trong trường; kiểm tra vệ sinh, an toàn các lớp, phương tiện, đồ dùng dạy học, nhà bếp, vệ sinh môi trường; triển khai các chương trình dự án về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường trong nhà trường: quản lý sổ sức khỏe của trẻ và các tài sản của phòng y tế; hỗ trợ, tư vấn cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh về chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ sức khỏe; tham gia đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ: tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng y tế trường học do ngành y tế tổ chức cùng các yêu cầu do y tế học đường Thành phố đề ra.

b) Nhân viên bảo vệ: 

- Thường trực tại cổng chính; tuần tra bao quát khu vực trong phạm vi khu vực toàn trường; phụ trách âm thanh, ánh sáng các ngày lễ hội của nhà trường, đảm bảo an toàn tài sản nhà trường, sửa chữa nhỏ trong nhà trường; phối kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ an ninh dân phố; phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

c) Nhân viên nấu ăn: 

- Tiếp phẩm, nấu ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh đồ dùng, môi trường nhà bếp hàng ngày; xây dựng thực đơn. Chế biến món ăn cho trẻ đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, lưu mẫu thực phẩm, chia khẩu phần ăn về các nhóm lớp, dự giờ ăn của trẻ tại lớp.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy.


- Thực hiện tốt quy trình bếp 1 chiều, vệ sinh môi trường bếp, vệ sinh đồ dùng nhà bếp thường xuyên trong ngày sạch sẽ. Quét dọn lau chùi, giữ vệ sinh các khu vực được phân công; thực hiện lịch vệ sinh theo quy định (hàng ngày, tuần, tháng, năm). Tham gia hỗ trợ tốt cho việc tổ chức các ngày hội lễ trong năm. 


đ) Nhân viên phục vụ: 

- Thực hiện tốt nội quy đơn vị, vệ sinh môi trường sân chơi, vệ sinh đồ dùng đồ chơi ngoài trời thường xuyên trong ngày sạch sẽ. Quét dọn lau chùi, giữ vệ sinh các khu vực được phân công; thực hiện lịch vệ sinh theo quy định (hàng ngày, tuần, tháng, năm); thực hiện tốt lịch vệ sinh các phòng chức năng; đảm bảo môi trường sạch đẹp, thoáng mát, an toàn. Tham gia hỗ trợ tốt cho việc tổ chức các ngày hội lễ trong năm. 

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm;
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các vị trí việc làm nêu trên, xác định số lượng người làm việc của Trường Mầm non 21, như sau:
	Số

TT
	Danh mục vị trí việc làm
	Mã VTVL
	Ngạch công chức/hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng 
	Cơ cấu ngạch/hạng
	Dự kiến biên chế hoặc số người làm việc cần có

	1
	2
	3
	4
	4
	4

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý:
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	MN 21 – LĐQL-00
	V.07.02.25
	
	01

	2
	Phó hiệu trưởng
	MN 21 – LĐQL-02
	V.07.02.25
	
	02

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành
	
	
	
	

	1
	Giáo viên mầm non hạng II
	MN 21 – NVCN-03
	V.07.02.25: 05

	
	16

	2
	Giáo viên mầm non hạng III
	MN 21 – NVCN-
10
	V.07.02.26:

10
	
	

	3
	Giáo viên mầm non hạng IV
	MN 21 – NVCN-01
	B.07.02.26:

01
	
	

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn dùng chung:
	
	
	
	

	1
	Kế toán
	MN 21 – CVCM-01
	06.032
	
	01

	2
	Văn thư
	MN 21 – CVCM-00
	02.008
	
	01

	IV
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 
	
	
	
	

	1
	Nhân viên y tế
	MN 21 – CVHT-PV-01
	V.08.03.07
	
	01

	2
	Nhân viên bảo vệ
	MN 21 – CVHT-PV-00
	
	
	01

	3
	Nhân viên nấu ăn
	MN 21 – CVHT-PV-02
	
	
	02

	4
	Nhân viên phục vụ
	MN 21 – CVHT-PV-01
	
	
	01

	
	Tổng
	21
	
	
	26


III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Trường Mầm non 21 xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:

+ Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I mã ngạch V.07.02.24: 00 chiếm tỷ lệ 00 % tổng số;

+ Viên chức gắn với công việc lãnh đạo, quản lý tương ứng với chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II mã ngạch V.07.02.25: 02/02 chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số;

+ Viên chức gắn với nghề nghiệp chuyên ngành tương ứng với chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II mã ngạch V.07.02.25: 03/14; chiếm tỷ lệ: 21,4 % tổng số;

+ Viên chức gắn với nghề nghiệp chuyên ngành tương ứng với chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III mã ngạch V.07.02.26: 10/14; chiếm tỷ lệ: 71,4 % tổng số;
+ Viên chức gắn với nghề nghiệp chuyên ngành tương ứng với chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV mã ngạch B.07.02.26: 1/14; chiếm tỷ lệ: 7.14 % tổng số;

- Chức danh khác: Kế toán viên trung cấp mã ngạch 06.032: 01/02, chiếm tỷ lệ: 50 % tổng số. Nhân viên y tế trường học trung cấp mã ngạch V.08.03.07
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: Không

	Nơi nhận:
- Thường trực UBND quận;

- Phòng Nội vụ;

- Lưu: VT.
	P. HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Kim Dung



